Cách tính trị giá vốn hàng bán trong từng loại hình doanh nghiệp

Hàng hóa là sản phẩm của lao động và mang giá trị khi được đem ra trao đổi cho một mục đích nào đó. Để thu lại được giá trị lớn nhất thì doanh nghiệp cần để ý đến chi phí cần bỏ ra, trong đó quan trọng nhất là trị giá vốn hàng hóa.
Trị giá vốn hàng bán tại mỗi loại hình doanh nghiệp có một đặc thù khác nhau. Để có thể tính toán chính xác trị giá vốn hàng bán thì cần đi vào chi tiết từng loại hình doanh nghiệp.

1.    Cách tính trị giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Hàng hóa của một doanh nghiệp được hình thành qua một quá trình sản xuất. Trải qua mỗi quá trình sản xuất, trị giá vốn hàng bán lại được tăng thêm các chi phí lao động sống và lao động vật hóa.

1.1.    Tóm tắt quá trình sản xuất
-    Doanh nghiệp nhập mua nguyên vật liệu đầu vào.
-    Xuất nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, sử dụng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
-    Nếu quá trình sản xuất là một dây chuyền thì qua mỗi công đoạn phải ghi nhận thêm các chi phí vào trị giá vốn hàng bán.
-    Kết thúc toàn bộ quá trình sản xuất thu được các thành phẩm trong kỳ. Giá trị thành phẩm đầu kỳ và trong kỳ được tiêu thụ đưa vào trị giá vốn hàng bán.  

1.2.    Cách tính trị giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
-    Nguyên vật liệu khi mới nhập kho là tổng giá trị của giá trị thực tế mua vào, cộng các chi phí vận chuyển, chi phí nhân công và các chi phí bằng tiền khác. Trong đó, giá trị thực tế mua vào của nguyên vật liệu được tính theo hai cách:
•    Theo phương pháp trực tiếp: giá trị thực tế mua vào bằng tổng giá thanh toán, bao gồm thuế GTGT trừ đi các khoản giảm giá hàng bán hoặc chiết khấu thương mại (nếu có).
•    Theo phương pháp khấu trừ: giá trị thực tế mua vào bằng tổng giá thanh toán, trừ đi thuế GTGT, trừ đi các khoản giảm giá hàng bán hoặc chiết khấu thương mại (nếu có).
-    Chế phẩm khi chuyển sang một công đoạn sản xuất mới là giá trị khi nhập kho của chế phẩm đó cộng với chi phí sản xuất tại công đoạn đó phân bổ cho chế phẩm (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung).
-    Kết thúc quá trình sản xuất, kết quả cuối cùng là giá của thành phẩm. Trị giá vốn hàng bán được lấy từ các kho giữ thành phẩm từ đầu kỳ và thành phẩm sản xuất trong kỳ.

2.    Cách tính trị giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Hoạt động của doanh nghiệp thương mại dịch vụ là nhiệm vụ cuối cùng trong quá trình lưu thông hàng hóa. Lợi ích mà doanh nghiệp thương mại dịch vụ thu lại được chính là việc phân phối hàng hóa từ tay nhà bán buôn đến người tiêu dùng. Hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chính là thành phẩm của doanh nghiệp thương mại dịch vụ. 

2.1.    Tóm tắt quá trình sản xuất
-    Doanh nghiệp nhập thành phẩm về trong kho
-    Đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng và ăn chênh lệch qua các hình thức marketing gây hấp dẫn người tiêu dùng. Có thể sử dụng thêm các chương trình hậu mãi hoặc tặng kèm thêm các tính năng sản phẩm làm thỏa mãn người mua, khiến họ chi trả ra khoản chênh lệch xứng đáng. 

2.2.    Cách tính trị giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp thương mại dịch vụ
-    Hàng hóa khi mới nhập kho trong doanh nghiệp thương mại cũng tương tự như nguyên vật liệu khi mới nhập kho của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phương pháp tính toán tương tự theo hai phương pháp trực tiếp và khấu trừ.
-    Toàn bộ nguyên giá vừa tính được đưa vào giá thành sản phẩm. Khi tiêu thụ sẽ đưa từng phần giá thành theo cách mà doanh nghiệp đã quyết định vào trị giá vốn hàng bán. 

3.    Cách tính trị giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp xây lắp

Xây lắp là hoạt động xây dựng mới, mở rộng, khôi phục cải tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế. Trong hoạt động xây lắp, nhận thầu giữ vai trò quan trọng và hoạt động chủ yếu theo phương thức nhận thầu khối lượng xây lắp do chủ đầu tư giao thầu. Xây lắp là ngành sản xuất vật chất mang tính chất sản xuất công nghiệp, nhưng có đặc điểm riêng biệt khác với ngành sản xuất khác.

3. 1.    Tóm tắt quá trình sản xuất
-    Khi trúng thầu hoặc nhận được giá chỉ định thầu, doanh nghiệp xây lắp phải lên hồ sơ dự toán chi tiết cho công trình. Mọi hoạt động xây lắp công trình ở từng bộ phận phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hồ sơ dự toán này.
-    Sản phẩm của doanh nghiệp xây lắp là các công trình như nhà ở, vật kiến trúc,… Quá trình hình thành sản phẩm phải đi kèm sát sao với sự theo dõi của kế toán công trình. Hoàn thành xong hạng mục A mới chuyển sang hạng mục B, theo đúng thời gian quy định.
-    Vật tư được đưa xuống công trình từ nơi mua hoặc chuyển từ kho doanh nghiệp đến. Việc nhập vật tư là quyết định của kế toán công trình dựa trên hồ sơ dự toán.
-    Nhân công trực tiếp của công trình sẽ di chuyển lưu động theo công trình. Làm xong hạng mục này thì chuyển sang hạng mục khác.
-    Máy móc thiết bị cũng di chuyển đi kèm theo công trình.
-    Cuối kỳ, các chi phí được hạch toán theo khối lượng công việc đã hoàn thành hoặc theo tiến độ quy định trong hồ sơ dự toán, phụ thuộc vào hợp đồng ban đầu. 
-    Khi hoàn thành sản phẩm, công trình được quyết toán và bàn giao cho chủ đầu tư.

3. 2.    Cách tính trị giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp xây lắp
-    Các chi phí được hạch toán tương tự với hoạt động của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên có thêm một khoản mục Máy thi công, bao gồm chi phí người điều khiển máy thi công, chi phí công cụ dụng cụ và nguyên nhiên liệu phục vụ máy.
-    Giá thành sản phẩm là tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung được duyệt chứ không phụ thuộc vào thực tế phát sinh.
-    Giá thành sản phẩm được đưa dần vào trị giá vốn hàng bán theo hợp đồng quy định hoặc theo tiến độ thi công.
-    Tại doanh nghiệp này, doanh thu và trị giá vốn hàng bán đã được xác định từ khi nhận thầu hoặc được chỉ định thầu bởi vậy lợi nhuận ở đây không mang nhiều tính kinh tế.
Trị giá vốn hàng bán được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh của toàn bộ quá trình sản xuất của một doanh nghiệp. Tại mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có các phương pháp chung để xây dựng cách tính và mỗi doanh nghiệp sẽ có hệ thống riêng để xác định các khoản mục này.
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